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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

               

 

CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

   ộc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

Bản án số: 164/2018/DS-PT 

Ngày: 18-07-2018 

“V/v tranh chấp về dân sự - quyền 

sử dụng đất, hợp đồng tặng cho  

QSDĐ, hợp đồng thuê QSD đất” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

 

TÒA      Â  DÂ                  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguy n Th  V  Trinh 

Bà Nguy n Th  Mai 

Ông Huỳnh Thanh Mỹ 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n Th  Mộng Tuyền - Thư ký Tòa án nhân 

dân t nh Đồng Tháp. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Ông Phan Trung 

Quốc-  i m sát viên tham gia phiên tòa  

Ngày 18 tháng 07 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân t nh Đồng Tháp 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 74/2018/TLPT-DS ngày 09 tháng 05 

năm 2018, về “Tranh chấp về dân sự - quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê QSD đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 02/2018/ DS-ST, ngày 21 tháng 03 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện T b  kháng cáo  

Theo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 175/2018/QĐ-PT, ngày 

14 tháng 06 năm 2018, giữa: 

- Nguyên đơn: Ông Nguy n Văn U, sinh năm 1929; 

Đ a ch : Ấp T, xã B, huyện T, t nh Đồng Tháp; 

- Bị đơn: Ông Nguy n Văn Ư, sinh năm 1970; 

Đ a ch : Ấp  , xã P, huyện T, t nh Đồng Tháp; 

Người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho b  đơn: Bà Lê Th  M 

- là luật sư của Văn phòng luật sư L - Chi nhánh Vĩnh Long thuộc Đoàn luật sư 

t nh Đồng Tháp; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Huỳnh  im T, sinh năm 1947; 

Đ a ch : Quôc lộ 30,  hóm M, Phường M, Thành phố C, t nh Đồng Tháp; 

2  Nguy n Th  M, sinh năm 1990; 

3. Nguy n Trung Đ, sinh năm 1997; 
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4  Nguy n Th  T2, sinh năm 1969; 

Đ a ch : ấp T, xã B, huyện T, t nh Đồng Tháp; 

5. Trần Th  Phương, sinh năm 1973;  

Đ a ch : Ấp  10, xã P, huyện T1, t nh Đồng Tháp; 

6. Trần Thanh L, sinh năm 1955; 

7  Nguy n Văn H, sinh năm 1963; 

Cùng đ a ch : Ấp T, xã B, huyện T, t nh Đồng Tháp; 

8. Ngân hàng N; 

Đ a ch : Số 18, đường T, huyện M, t nh T, Hà Nội; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Tr nh Ngọc   - chức vụ: Chủ t ch Hội 

đồng thành viên Ngân hàng N; 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguy n Hoàng V - chức vụ: Giám đốc 

chi nhánh Ngân hàng N chi nhánh huyện T; 

9. Ủy Ban Nhân Dân huyện T; 

Đ a ch : Khóm 3, Th  trấn S, huyện T, t nh Đồng Tháp; 
 

 

 

- Người kháng cáo:  

1/ Ông Nguy n Văn Ử là b  đơn; 

 2/ Ngân hàng N là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 
 

 ỘI DU   VỤ    
 

1  Nguyên đơn ông Nguy n Văn Ú trình bày:  

Năm 1995 ông Nguy n Văn U được Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tân 

Hồng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), diện tích 44 175m
2
 thuộc 

08 thửa số: 312, 336, 337, 340, 341, 361, 362, 783 tờ bản đồ số 07 tọa lạc tại ấp 

T, xã B, huyện T (Theo giấy chứng nhận QSDĐ)  Nguồn gốc đất là của bà B (mẹ 

vợ ông U ) đ  lại khoảng 10 công tầm cắt và vợ chồng ông mua thêm của ông 

H1, ông C, ông Đ1, ông Đ2. Năm 2011, ông U có nguyện vọng cắt chuy n cho 

con tên là Nguy n Văn Ử, diện tích 10 công tầm cắt (thửa 312) nên ông và ông Ư 

đến cơ quan Nhà nước xác lập thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất  Sau đó, ông Ư 

chở ông U lên UBND xã B đ  ký hồ sơ  Do ông U không biết chữ, ông U ch  biết 

lăn tay dưới sự hướng dẫn của cán bộ xã  Ông U nghĩ ch  cắt phần ông U và Ư đã 

thỏa thuận cho Ư diện tích 10 công tầm cắt  Diện tích còn lại trong giấy chứng 

nhận QSDĐ của ông U diện tích là 32 013m
2
  Nhưng đến năm 2014 ông U biết 

ông Ư đã được UBND huyện T cấp giấy chứng nhận trên toàn bộ diện tích của 

ông U là 44.175m
2
.  

Ông U khởi kiện yêu cầu ông Ư trả lại cho ông diện tích đất 33.613m
2
 

(theo đo đạc thực tế) và hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

ông Ư diện tích 30.863m
2
 thuộc các thửa số: 336, 337, 340, 341, 783, 361, 362 tờ 

bản đồ số 07 đ  cấp lại cho ông, ông đồng ý cho ông Ư thửa đất 312 không tranh 

chấp  Trong quá trình giải quyết vụ án ông U có thay đổi yêu cầu khởi kiện là 

tranh chấp với ông Ư thửa 361, 362 chứ không phải là thửa 312  
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Tại phiên tòa ông U thay đổi yêu cầu khởi kiện là không yêu cầu hủy một 

phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Ư diện tích 30.863m
2
 thuộc các 

thửa số: 312, 336, 337, 340, 341, 783 tờ bản đồ số 07 đ  cấp lại cho ông mà ông 

ch  yêu cầu thu hồi một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Ư diện 

tích 30.863m
2
 thuộc các thửa số: 312, 336, 337, 340, 341, 783 tờ bản đồ số 07 đ  

cấp lại cho ông  

Ông U thống nhất cho ông Ư hai thửa 361, 362 diện tích 13 312m
2
 (theo đo 

đạc thực tế là 14 022m
2
) không tranh chấp. 

Ngoài ra, ông U yêu cầu ông Ư trả 90 000 000 đồng là tiền thuê quyền sử 

dụng đất diện tích 30 863m
2
 với giá thuê 30 000 000đ/01 năm của 03 năm từ 

2013- 2015; Ông U yêu cầu ông Ư trả 40 000 000 đồng là tiền cho ông Huỳnh 

Kim T thuê đất đ  đặt trạm phát sóng Mobifone của 05 năm từ 2011-2015 mà 

ông Ư đã nhận của ông T. Ông U thống nhất đ  cho ông T sử dụng đặt trạm phát 

sóng Mobifone cho đến năm 2021 (hết hạn hợp đồng), không yêu cầu ông T phải 

trả tiền thêm vì đã trả cho Ư đến hết hợp đồng và ông U ch  yêu cầu Ư trả lại của 

05 năm từ 2011-2015, không yêu cầu trả thêm phần đã nhận từ 2016 - 2021. 

Đối với việc ông Ư cho ông Nguy n Văn H và ông Trần Thanh L thuê đất 

đang tranh chấp đến hết vụ Hè thu 2018 thì ông thống nhất đ  cho 02 ông canh 

tác của phần buộc ông Ư trả đất, không yêu cầu hai ông L và H trả tiền thuê đất 

vì đã trả cho ông Ư và cũng không yêu cầu ông Ư phải trả lại, đồng ý cho ông Ư 

phần này  

Đối với phần đất ruộng diện tích 1 883m
2
 thuộc thửa số 02 tờ bản đồ số 01 

tọa lạc tại xã B, th  xã H hiện nay ông U đã đứng tên (được UBND th  xã H cấp 

ngày 07-12-2016) và phần đất nền nhà ông U đang ở chưa được cấp giấy chứng 

nhận QSDĐ thì không tranh chấp  Ông U không tranh chấp chia thừa kế và 

không tranh chấp chia tài sản chung  
 

2  B  đơn ông Nguy n Văn Ư trình bày: 

Ông không thống nhất theo yêu cầu của ông Nguy n Văn U  Vì trước đây 

ông và ông U (cha ruột ông) sống chung một nhà, ông có trách nhiệm nuôi 

dưỡng, chăm sóc ông U  Đến ngày 05-10-2011 ông U tự nguyện đến UBND xã B 

chuy n quyền sử dụng đất cho ông với hình thức tặng cho số đất ruộng diện tích 

44.175m
2
 thuộc các thửa 312, 336, 337, 340, 341, 361, 362, 783, tờ bản đồ số 07 

và hiện nay ông đã đứng tên QSDĐ, không đồng ý trả đất theo yêu cầu của ông 

U, ông cũng không đồng ý trả tiền thuê đất theo yêu cầu của ông U, vì ông Ư 

không có thuê đất của ông U, đất của ông Ư nên ông được quyền nhận tiền cho 

thuê từ ông T, ông L, ông H  Ông thừa nhận có cho ông T, cho ông H, ông L thuê 

đất và đã nhận hết tiền thuê như những người này trình bày và không tranh chấp 

gì đối với những người này  Sở dĩ hiện nay ông không ở chung với ông U vì ông 

có vợ ở xã P, huyện T1 ên về đây sinh sống và buôn bán, nhưng ông có thỏa 

thuận là mỗi năm đưa cho ông U 20 000 000 đồng đ  sống nhưng ông U không 

ch u nên ông chưa đưa, hơn nữa từ khi ông U khởi kiện ông cho đến nay thì ông 

mới không ở chung, nhưng khi ông U đau ốm thì ông vẫn về chăm sóc    

Đối với phần đất ruộng diện tích 1 883m
2
 thuộc thửa số 02 tờ bản đồ số 01 

tọa lạc tại xã B, th  xã H hiện nay ông U đã đứng tên (được UBND th  xã H cấp 
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ngày 07-12-2016) và phần đất nền nhà ông U đang ở chưa được cấp giấy chứng 

nhận QSDĐ thì không tranh chấp   

Ông Ư cho rằng nguồn gốc đất tranh chấp là của bà ngoại ông là bà B có 

10 công tầm cắt và gia đình ông (gồm bà ngoại ông là bà B, mẹ ông là bà Đ2 à 

cha ông là ông U và ông) mua thêm của ông H, ông C, ông Đ, ông Đ  Năm 2006 

bà ngoại ông là bà B và năm 2008 mẹ ông là bà Đ2 hết đều không đ  lại di chúc, 

nhưng do cha ông đã đứng tên từ năm 1995 nên ông thống nhất toàn bộ diện tích 

đất này là của cha ông và năm 2011 cha ông đã tặng cho ông  Ông Ư không tranh 

chấp chia thừa kế và không tranh chấp chia tài sản chung, không tranh chấp chia 

công sức đóng góp  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1 Nguyễn Thị M trình bày: Ch  M thống nhất với ý kiến trình bày của ông 

U, đồng ý cho ông Ư diện tích đất thuộc hai thuộc 361, 362 diện tích 13 312m
2
 

(theo đo đạc thực tế là 14 022m
2
) không có yêu cầu gì trong vụ án. Ch  không 

tranh chấp cũng như không có yêu cầu đối với diện tích đất là 6 500m
2
 mà ông U 

đã cho ch , việc này đ  ch  và ông U tự giải quyết, ch  đồng ý toàn bộ diện tích 

đất là của ông U, ch  yêu cầu giải quyết theo ý kiến của ông U. 

3.2 Nguyễn Thị T1 trình bày: Bà T1 thống nhất theo yêu cầu của ông U, bà 

T2 đồng ý cho ông Ư diện tích đất thuộc hai thuộc 361, 362 diện tích 13 312m
2
 

(theo đo đạc thực tế là 14 022m
2
) theo ý kiến của ông U  Bà Thắm thống nhất 

toàn bộ diện tích đất là tài sản của ông U, bà đồng ý cho ông U được hưởng toàn 

bộ đất. Bà không tranh chấp gì trong vụ án này, không yêu cầu được chia tài sản 

chung, không yêu cầu chia công sức đóng góp, bà T1 yêu cầu buộc ông Ư trả đất 

cho ông U theo như yêu cầu của ông U.  

3.3 Nguyễn Trung Đ trình bày: Anh Đ thống nhất theo yêu cầu của ông U, 

đồng ý cho ông Ư diện tích đất thuộc hai thửa 361, 362 diện tích 13 312m
2
 (theo 

đo đạc thực tế là 14 022m
2
) và anh không có yêu cầu, tranh chấp gì trong vụ án, 

thống nhất toàn bộ đất là của ông U. 

3.4 Ông Huỳnh Kim T có anh Huỳnh Quốc N là người đại diện theo ủy 

quyền trình bày: Ông T đã trả tiền thuê đất xong đến năm 2021 cho ông Ư nên có 

yêu cầu được sử dụng đất đã thuê đến năm 2021 (khi hết hợp đồng)  Ông không 

tranh chấp gì trong vụ án này   

3.5 Trần Thanh L trình bày: Ông L không tranh chấp gì trong vụ án, hợp 

đồng thuê đất giữa ông và ông Ư sẽ tự giải quyết với nhau, nếu không được thì 

ông sẽ khởi kiện thành vụ án khác  

3.6 Nguyễn Văn H trình bày: Ông H không tranh chấp gì trong vụ án, hợp 

đồng thuê đất giữa ông và ông Ư sẽ tự giải quyết với nhau, nếu không được thì 

ông sẽ khởi kiện thành vụ án khác  Nếu trường hợp buộc ông trả đất cho ông U 

thì ông cũng đồng ý  

3.7 Đại diện cho Ngân hàng N có văn bản ý kiến như sau: Dư nợ (tiền vay) 

hiện nay của ông Nguy n Văn Ư tại ngân hàng chưa đến hạn nên ngân hàng 

không yêu cầu trong vụ án, sau này nếu ông Nguy n Văn Ư không thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng sẽ khởi kiện thành vụ án khác.  
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4  Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  

Chấp nhận một phần yêu cầu của ông Nguy n Văn U: 

Hủy một phần hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông Nguy n Văn 

U và ông Nguy n Văn Ư ngày 23-9-2011. 

Buộc hộ ông Nguy n Văn Ư và ông Trần Thanh L trả cho ông Nguy n 

Văn U diện tích đất 20 746m
2
 thuộc các thửa 312, 783 tờ bản đồ số 07 tọa tại ấp 

T, xã B, huyện T có tứ cận như sau: 

- Thửa 312 diện tích 13 878m
2
; 

Đông giáp đất ông Nguy n Văn U và Cao Th  N1 dài 211,94m; 

Tây giáp đất ông Nguy n Văn Đ3 dài 268,74m; 

Nam giáp đất ông Nguy n Văn T3 63,55m; 

Bắc giáp cụm dân cư G dài 72,33m; 

- Thửa 783 diện tích 6 868m
2
; 

Đông giáp đất bà Huỳnh Th  Y dài 85,96m; 

Tây giáp đất bà Huỳnh Th  Y dài 97,07m; 

Nam giáp đất bà Huỳnh Th  Y dài 71,86m; 

Bắc giáp đất ông Nguy n Văn C1 dài 78,58m. 

Buộc hộ ông Nguy n Văn Ư và ông Nguy n Văn H trả cho ông Nguy n 

Văn U diện tích đất 12 867m
2
 thuộc các thửa 340, 341, 336, 337 tờ bản đồ số 07 

tọa tại ấp T, xã B, huyện T có tứ cận như sau: 

- Thửa 340 diện tích 4 043m
2
: Đông giáp đường nước dài 31,02m; Tây 

giáp đường nước dài 51,71m; Nam giáp đất ông Nguy n Văn Ư dài 123,37m; 

Bắc giáp đất ông Cao Văn R dài 145,43m; 

- Thửa 341 diện tích 1 352m
2
: Đông giáp đất ông V  Thanh D dài 23,22m; 

Tây giáp đường nước dài 28,47m; Nam giáp giáp đường nước dài 48,78m; Bắc 

giáp đất ông Cao Văn R dài 63,16m; 

- Thửa 336, 337 diện tích 7 472m
2
: Đông giáp đất ông V  Thanh D dài 

48,64m; Tây giáp đất ông Phạm Văn T3 dài 35,23m; Nam giáp đất ông Cao Văn 

R dài 183,22m; Bắc giáp đất ông Phạm Văn M2 và bà Lê Th  T4 dài 183,38m. 

Theo biên bản xem xét, thẩm đ nh tại chỗ ngày 07-4-2015 và mảnh trích 

đo đ a chính số 21/2015 ngày 18-5-2015. 

Đề ngh  UBND huyện T thu hồi một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất của hộ ông Nguy n Văn Ư diện tích 30.863m
2
 thuộc các thửa số: 312, 336, 

337, 340, 341, 783 tờ bản đồ số 07 đ  cấp lại cho ông Nguy n Văn U và ông 

Nguy n Văn U được quyền đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đ  đăng ký 

quyền sử dụng đất (diện tích đo đạc thực tế 33 613m
2
) theo quy đ nh của pháp 

luật  

Ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguy n Văn U về việc tiếp tục cho ông 

Nguy n Văn H và ông Trần Thanh L canh tác đất đã thuê của ông Ư cho đến khi 

mãn hợp đồng thuê với ông Nguy n Văn Ư là hết vụ hè thu năm 2018, không thu 

tiền cho thuê đất, vì ông L, ông H đã trả cho ông Ư (diện tích ông L canh tác 

20.746m
2
 thuộc các thửa 312, 783 tờ bản đồ số 07 tọa tại ấp T, xã B, huyện T; 
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diện tích ông H canh tác là 12 867m
2
 thuộc các thửa 340, 341, 336, 337 tờ bản đồ 

số 07 tọa tại ấp T, xã B, huyện T). 

Ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguy n Văn U về việc thống nhất cho ông 

Huỳnh  im T tiếp tục sử dụng đất đã thuê theo hợp đồng 04-8-2011 đến khi 

chấm dứt hợp đồng không thu tiền cho thuê nữa (ông T đã trả cho ông Ư).  

Buộc ông Nguy n Văn Ư trả cho ông Nguy n Văn U 40.000.000 đồng 

(Bốn mươi triệu đồng) là tiền mà ông Ư đã nhận của ông Huỳnh  im T từ việc 

ông U cho ông T thuê đất (của 05 năm từ 2011 - 2016) theo hợp đồng thuê đất 

ngày 04-8-2011. 

 hông chấp nhận yêu cầu của ông Nguy n Văn U về việc yêu cầu ông 

Nguy n Văn Ư trả tiền thuê đất của 03 năm (từ 2013-2015) là 90.000.000 đồng 

(Chín mươi triệu đồng). 

Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Buộc ông Nguy n Văn Ư phải ch u án phí là 53 535 000 đồng. 

Ông Nguy n Văn U không phải ch u án phí  Hoàn trả lại cho ông U tiền 

tạm ứng án phí đã nộp 15 104 000đ theo các biên lai thu tạm ứng án phí số 

BM/2012 027781 ngày 05-02-2015, BM/2012 028075 ngày 01-6-2015, BM/2012 

035964 ngày 18-01-2016, BN/2013 ngày 13-01-2017 của Chi cục thi hành án dân 

sự huyện T    

Buộc ông Nguy n Văn Ư phải thanh toán lại cho ông Nguy n Văn U chi 

phí xem xét, thẩm đ nh tại chỗ là 11 619 054 đồng  

5  Ông Nguy n Văn Ư kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu cấp 

phúc thẩm sửa hoặc hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu cấp phúc thẩm giải quyết những 

vấn đề sau: 

+ Công nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của ông Nguy n Văn U 

và ông Ư ngày 23/9/2011 tại Ủy ban nhân dân xã B, huyện Tân H là hợp pháp  

+ Ông Ư yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm thu thập tài liệu đ a chính tại thời 

đi m ông U đăng ký kê khai đ  được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

ngày 01/7/1995 đ  chứng minh QSD đất đang tranh chấp là cấp cho hộ hay cá 

nhân? Nếu cấp cho hộ thì cấp cho ai, được th  hiện trong hợp đồng chuy n 

nhượng hoặc trong đơn xin đăng ký kê khai QSD đất theo quy đ nh của pháp luật 

qua các thời kỳ, vì Tòa án nhân dân huyện T không thu thập tài liệu này trong 

quá trình giải quyết tranh chấp  

+ Bác yêu cầu ông U đòi ông Ư trả lại diện tích đất đã cho ông U là 

30.863,0m
2
 và số tiền cho thuê đặt trạm phát sóng Mobifone vào năm 2011 đến 

năm 2015 là 40 000 000 đồng, vì số tiền này ông Ư cho thuê lúc ông Ư đã đứng 

tên trong giấy chứng nhận QSD đất  

+ Yêu cầu cấp phúc thẩm chấp nhận sự tự nguyện của ông Ư mỗi tháng 

ông Ư cho ông U là 3 000 000 đồng đ  ông U tự chi, còn sinh hoạt đời sống bệnh 

tật của ông U do ông Ư chăm lo tất cả, vì ông Ư đã thực hiện từ sau khi mẹ ông 

Ư chết vào năm 2008 đến nay, bởi ông U là người thân duy nhất của ông Ư, ông 

Ư phải chăm lo hiếu thảo phụng dưỡng và thờ cúng sau này  
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6. Ngân hàng N kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu cấp phúc thẩm 

sửa hoặc hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu cấp phúc thẩm giải quyết buộc ông 

Nguy n Văn Ư trả tất toán số nợ gốc và lãi cho Ngân hàng N - chi nhánh huyện 

Ttheo hồ sơ vay vốn  

7. Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Nguyên đơn là ông Nguy n Văn U vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện; 

- B  đơn là ông Nguy n Văn Ư và người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp cho ông Ư trình bày ý kiến và đề ngh  ngh  Hội đồng xét xử phúc thẩm, 

sửa án sơ thẩm; chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Ư. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng Nông Nghiệp và 

phát tri n Nông thôn Việt Nam vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo; Ngân hàng đề 

ngh  sửa án sơ thẩm, buộc ông Ư trả vốn, lãi vay cho Ngân hàng  

- Đại diện Viện  i m sát nhân dân T nh phát bi u ý kiến: 

Về tố tụng: Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng đã thực hiện 

đúng quy đ nh của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa phúc thẩm   

Về nội dung: Đề ngh  Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của ông Nguy n Văn Ư và không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Ngân hàng 

N; Giữ nguyên quyết đ nh của bản án sơ thẩm; 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được ki m tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa.  

 

  Ậ   Ị   CỦA  ÒA   : 

[1] Về tố tụng: 

Căn cứ vào yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguy n Văn U đối với b  

đơn là ông Nguy n Văn Ư nên Tòa sơ thẩm xác đ nh quan hệ tranh chấp của vụ 

án là Tranh chấp quyền sử dụng đất- về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, về 

hợp đồng thuê quyền sử dụng đất là phù hợp với quy đ nh tại khoản 9 điều 26 Bộ 

luật tố tụng dân sự; Phần đất mà các bên đang có tranh chấp tọa lạc tại xã B, 

huyện Tnên Tòa án Tthụ lý, giải quyết là phù hợp với khoản 1 điều 35, điều 39 

Bộ luật tố tụng dân sự; 

[2] Về nội dung: 

Xét yêu cầu kháng cáo của b  đơn ông Nguy n Văn Ư và người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng N yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét 

đối với bản án dân sự sơ thẩm; 

Hội đồng xét xử xét thấy:  

- Phần đất mà các bên đang có tranh chấp thì bên nguyên đơn và b  đơn đều 

thừa nhận là của ông U được mẹ vợ là bà B (chết năm 2006) cho một phần; phần 

còn lại là của vợ chồng ông U, bà Đ2 (chết 2008) nhận chuy n nhượng của 

những người khác trong thời gian từ năm 1991-1992 và những người trong gia 

đình đều sử dụng ổn đ nh, không có phát sinh tranh chấp  

- Đến ngày 01-7-1995 thì ông U được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất với diện tích là 44 175m
2
; Căn cứ vào công văn số 320/UBND-NC ngày 18-
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12- 2015 của UBND huyện T xác đ nh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất tại thời đi m này là cấp cho hộ của ông U  Mặc dù, UBND huyện T cũng như 

Công an huyện T không xác đ nh được tại thời đi m này hộ của ông U gồm có 

bao nhiêu người, nhưng căn cứ vào lời trình bày của các đương sự thì tại thời 

đi m cấp đất; hộ ông U gồm có: bà B (chủ hộ), ông U, bà Đ2, ông Ư, bà T1 (vợ 

ông Ư; ông Ư và bà T1 sống chung với nhau vào năm 1989) và ch  M (con ông 

Ư); Đến năm 2011 thì ông U làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho ông Ư 

nhưng ch  có cá nhân ông U đi làm thủ tục tặng cho là vi phạm về mặt hình thức 

khi ký kết hợp đồng. Những người chung hộ thống nhất không tranh chấp đối với 

phần đất mà đồng ý giao cho ông U được quản lý, sử dụng  Đồng thời, qua lời 

trình bày của các đương sự thì nhận thấy, việc ông U tặng cho một phần diện tích 

đất cho ông Ư là nhằm mục đích cho việc ông Ư phải chăm lo, chăm sóc ông U 

lúc tuổi già; nhưng sau khi được cho đất, ông Ư đã tách ra khỏi hộ vào tháng 

9/2014 và đi sinh sống ở một nơi khác  Do đó, việc ông U yêu cầu hủy một phần 

hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đối với ông Ư là hoàn toàn có căn cứ   

- Đối việc ông Ư cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập hồ sơ cấp đất là 

không phù hợp; Bởi vì, trong hồ sơ đã th  hiện toàn bộ quá trình cấp đất cho ông 

U từ năm 1995 và hồ sơ tặng cho đất từ ông U cho ông Ư. Tại phiên tòa phúc 

thẩm, ông Ư cũng xin rU lại ý kiến trình bày này, không yêu cầu cấp phúc thẩm 

xem xét.  

- Bên cạnh đó, căn cứ vào biên bản hòa giải của xã thì ông Ư cũng xác đ nh 

đất là của ông U và ông U cho ông thuê, nhưng nay ông Ư cho rằng ông U tặng 

cho toàn bộ phần đất cho ông là không phù hợp; ông U không thừa nhận có việc 

tặng cho toàn bộ đất mà ch  đồng ý cho ông Ư phần đất tại các thửa 361, 362 theo 

đo đạc thực tế có diện tích 14 022m
2
; nên nay yêu cầu ông Ư trả lại cho ông U 

các thửa gồm 312, 336, 337, 340, 341, 783 theo đo đạc thực tế có tổng diện tích 

là 33.613m
2
; tất cả các thửa đất đều thuộc tờ bản đồ số 7  Hội đồng xét xử xét 

thấy yêu cầu của ông U là phù hợp nên việc Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện về việc tranh chấp đất là có cơ sở.  

- Đối với số tiền 40 000 000 đồng từ việc cho thuê đất đ  đặt trạm phát sóng 

Mobifone; Căn cứ vào hợp đồng thuê đất lập ngày 04-8-2011 thì lúc này quyền 

sử dụng đất còn thuộc về ông U vì hợp đồng tặng cho lập ngày 23-9-2011 nên 

việc ông U yêu cầu ông Ư trả lại số tiền đã nhận trong việc cho thuê đất đặt trạm 

phát sóng Mobifone là phù hợp  

- Còn đối với yêu cầu kháng cáo của Ngân hàng N, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm xét thấy không có căn cứ nên không chấp nhận  Bởi vì, Tòa án cấp sơ thẩm 

đã có thông báo cho Ngân hàng biết việc phát sinh tranh chấp của ông U và ông 

Ư, nhưng từ giai đoạn xét xử sơ thẩm Ngân hàng đã có văn bản là không yêu cầu 

khởi kiện trong vụ án này và cũng không tham gia tố tụng nên Tòa án cấp sơ 

thẩm không có căn cứ đ  buộc ông Ư trả nợ cho Ngân hàng  Vì vậy, đối với yêu 

cầu kháng cáo của Ngân hàng cấp phúc thẩm không có căn cứ đ  chấp nhận; 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu 

cầu kháng cáo của ông Ư và Ngân hàng  Giữ y quyết đ nh của bản án sơ thẩm  

Do không chấp nhận yêu cầu kháng cáo ông Ư và Ngân hàng, nên ông Ư và 

Ngân hàng phải ch u án phí phúc thẩm  



 9 

Các phần còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng ngh  có 

hiệu lực pháp luật k  từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh   

- Xét lời trình bày và đề ngh  của người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp cho ông Ư là không phù hợp nên không được chấp nhận   

- Xét quan đi m và đề ngh  của đại diện Viện ki m sát là phù hợp; 

 V  các l  trên  

QUYẾ   Ị  : 

 

Căn cứ khoản 9 điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 147, 

khoản 1 điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  hoản 1 điều 203 Luật đất 

đai; Điều 48- Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí tòa án;  

1.  hông chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Nguy n Văn Ư và Ngân 

hàng N; 

2. Giữ nguyên quyết đ nh của bản án dân sự sơ thẩm số 02/2018/DS-ST 

ngày 21/03/2018 của Tòa án nhân dân huyện T; 

Các phần còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng ngh  có 

hiệu lực pháp luật k  từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh   

3  Về án phí phúc thẩm: 

Ông Ư  phải nộp 300 000 đồng tiền án phí phúc thẩm; được khấu trừ vào 

tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 03986 ngày 02/4/2018 tại Chi cục thi 

hành án dân sự huyện T   

Ngân hàng N phải nộp 300 000 đồng tiền án phí phúc thẩm; được khấu trừ 

vào tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 03998 ngày 12/4/2018 tại Chi cục 

thi hành án dân sự huyện T.  

Trong trường hợp bản án, quyết đ nh được thi hành theo quy đ nh tại Điều 

2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc b  cưỡng chế thi hành án theo quy đ nh tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo 

quy đ nh tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật k  từ ngày tuyên án /  

 
Nơi nhận: 
- Phòng GĐ- T TAND T nh; 

- V SND T nh; 

- TAND H. T; 

- Chi cục THADS H. T; 

-  Các đương sự; 

- Lưu: VT, HSVA, TDS  

 

 M.  ỘI      XÉ  XỬ   ÚC   ẨM 

  ẨM     -C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 

 

 

 

 

 

 

        guyễn  hị Võ  rinh  
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